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Tóm tắt 

Poly(metyl acrylat) (PMA) đƣợc tổng hợp bằng phƣơng pháp không dung môi hoặc 

bằng phƣơng pháp nhũ tƣơng. Sản phẩm PMA thu đƣợc từ phƣơng pháp không dung môi 

đƣợc cô lập và cho phản ứng với lƣợng dƣ etylen diamin và kết quả phân tích FTIR cho thấy 

nhóm este bị khử hoàn toàn. Phản ứng amin hoá nhóm este xảy ra càng tốt khi tăng hàm 

lƣợng etylen diamin. Phản ứng polyme hoá trong điều kiện nhũ tƣơng xảy ra tốt, sau đó 

không cần cô lập PMA, cho phản ứng tiếp với etylen diamin tạo thành hệ gel mặc dù chƣa 

phản ứng hết với các nhóm este. Sản phẩm khâu mạch cho thấy có độ trƣơng trong nƣớc rất 

cao (10.000 – 20.000 %). Cấu trúc và tính chất sản phẩm đƣợc định danh bằng phƣơng pháp 

FTIR, TGA, đo độ trƣơng trong nƣớc,  trong dung dịch axit axetic 10%, chỉ số nhóm amin. 

Từ khóa: poly(metyl acrylat), etylen diamin, hệ sol-gel. 
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Abstract 

Polymethylacrylate (PMA) was synthesized by bulk or emulsion radical 

polymerization. The PMA samples obtained from bulk polymerization was further treated 

with ethylene diamine to convert ester groups completely into amide groups to form a gel 

system. After the emulsion polymerization of methyl acrylate, the reaction system was further 

treated with ethylene diamine to transfer the system into gel form even though the ester 

groups of PMA were not completely reacted. The obtained gel form show very high water 

swelling ratio (10,000 – 20,000 %).  

Structure and properties of the dried modified PMA were characterized by FTIR, 

TGA, swelling ratio in pure water and in 10% acetic acid, and the properties of gel form were 

analyzed by amino content titration. 

Key words: Polymethylacrylate, ethylene diamine, sol – gel 


	Mục lục - Content
	Thư chào mừng - Welcome Address
	Ban tổ chức - Oraganizing Committee
	Ban tổ chức-biên tập TB - Session Organizing Committees
	Tóm tắt báo cáo phiên toàn thể - Abstracts of Plenary Session
	DM ORAL TOÁN-TIN HỌC - MATHEMATICS & COMPUTER SCIENCE Oral
	Oral Giải tích - Analysis
	Oral Đại số - Algebra
	Oral Cơ học - Mechanics
	DM ORAL VẬT LÝ KT-HẢI DƯƠNG HỌC - Physics Engineering-Oceanology Oral
	Oral Vật lý KT - Physics Engineering
	Oral Hải dương học-Vật lý Địa cầu - Oceanology-Geophysics
	DM POSTER VẬT LÝ-HẢI DƯƠNG HỌC - Physics Engineering-Oceanology Poster
	Poster Vật lý KT - Physics Engineering
	Poster Hải dương học-Vật lý Địa cầu - Oceanology-Geophysics
	DM ORAL HÓA HỌC - CHEMISTRY Oral
	Oral Hóa lý - Physical Chemistry Oral
	Oral Hóa Phân tích và Vô cơ - Analysical Chemistry & Inorganic Chemistry Oral
	Oral Hóa hữu cơ - Organic Chemistry Oral
	DM POSTER HÓA HỌC - CHEMISTRY 
	Poster Hóa lý - Physical Chemistry Poster
	Poster Hóa Phân tích và Vô cơ - Analysical Chemistry & Inorganic Chemistry Poster
	Poster Hóa hữu cơ - Organic Chemistry Poster
	DM ORAL SINH HỌC-CNSH - BIOLOGY-BIOTECHNOLOGY 
	Oral Sinh học và CNSH thực vật - Plant Biology and Biotechnology Oral
	Oral CNSH động vật và Tế bào gốc - Animal Biotechnology and Stem Cell Oral
	Oral Sinh hóa và Vi sinh - Biopchemistry and Microbiology Oral
	Oral Sinh thái và Đa dạng sinh học - Ecology and Biodiversity Oral
	Oral Công nghệ gen - Gene Technolgy Oral
	DM POSTER SINH HỌC-CNSH - BIOLOGY-BIOTECHNOLOGY
	Poster Sinh học và CNSH thực vật - Plant Biology and Biotechnology Poster
	Poster Sinh hóa và Vi sinh - Biochemistry and Microbiology	Poster
	Poster Sinh thái và Đa dạng sinh học - Ecology and Biodiversity Poster
	Poster Công nghệ gen - Gene Technolgy Poster
	DM ORAL ĐỊA CHẤT - GEOLOGY
	Oral Địa chất - Geology Oral
	Oral Tài nguyên khoáng sản và địa chất dầu khí - Mineral Resources and Geology of  Petrolium Oral 
	DM POSTER ĐỊA CHẤT - GEOLOGY
	DM ORAL MÔI TRƯỜNG - ENVIRONMENT
	Oral Khoa học Môi trường và Tin học Môi trường - Environmental Sciences and Environmental Informatics Oral
	Oral Quản lý Môi trường và Công nghệ Môi trường - Environmental Management and Environmental Technology Oral
	DM POSTER MÔI TRƯỜNG - ENVIRONMENT
	Poster Khoa học Môi trường và Tin học Môi trường - Environmental Sciences and Environmental Informatics Poster
	Poster Quản lý Môi trường và Công nghệ Môi trường - Environmental Management and Environmental Technology Poster
	DM ORAL CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - INFORMATION TECHNOLOGY
	DM ORAL ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG - ELECTRONICS-TELECOMMUNICATIONS 
	DM POSTER ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG - ELECTRONICS-TELECOMMUNICATIONS 
	DM ORAL KHOA HỌC VẬT LIỆU - MATERIALS SCIENCE
	DM POSTER KHOA HỌC VẬT LIỆU - MATERIALS SCIENCE



